Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc77984420]
MỤC 1.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH, GÓI THẦU:
I.1. Tên công trình, tên gói thầu:
- Tên công trình: Sửa chữa lớn năm 2026 thiết bị truyền dẫn quang tại Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 10.VT.SCL2026: Cung cấp VTTB (bao gồm dịch vụ) Sửa chữa thiết bị truyền dẫn quang hiT 7025#1,#2.
I.2. Địa điểm thực hiện:
- Địa điểm giao hàng kiểm tra nghiệm thu trước khi thực hiện dịch vụ sửa chữa: Kho vật tư Công ty Truyền tải điện 2.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: 
+ Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2: Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
I.3. Quy mô thực hiện của gói thầu:
Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ thực hiện cho hạng mục công trình thuộc kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2026, thiết bị truyền quang tại Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2. 
[bookmark: _Hlk150612570]Chi tiết khối lượng thực hiện theo Mẫu số 01A và 01B Chương IV. Cụ thể như sau:
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	ĐV
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	HÀNG HÓA
	
	
	

	1
	Thiết bị truyền dẫn quang MPLS-TP
	bộ
	02
	

	2
	Giá inox 
	bộ
	01
	

	3
	Phiến krone
	cái
	15
	

	4
	Dây nhảy quang LC-FC
	sợi
	25
	Sợi đôi, 15m

	5
	Dây nhảy quang LC-SC
	sợi
	25
	Sợi đôi, 15m

	6
	Suy hao quang (5dBm)
	cái
	20
	

	7
	Aptomat DC, 25A
	cái
	02
	

	8
	Cáp nguồn 2x6mm
	m
	100
	

	9
	Băng keo cách điện
	cuộn
	02
	

	10
	Dây rút nhựa 30cm
	gói
	04
	

	II
	DỊCH VỤ
	
	
	

	1
	Sao lưu file cấu hình thiết bị truyền dẫn cũ.
	HT
	01
	

	2
	 Tháo dỡ thiết bị truyền dẫn cũ ra
 khỏi vị trí vận hành. 
	thiết bị
	01
	

	3
	Lắp đặt thiết bị truyền dẫn mới
	thiết bị
	01
	

	4
	Cài đặt, khai báo thiết bị truyền dẫn lắp mới
	thiết bị
	01
	

	5
	Khai báo, đấu nối kênh truyền cho thiết bị truyền dẫn mới
	kênh
	25
	



I.4. Thời gian thực hiện gói thầu: 
- Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá và dịch vụ có liên quan như đã mô tả theo Mẫu số 01A và 01B Chương IV trong vòng 100 ngày.	
- Chi tiết lịch giao hàng và thực hiện dịch vụ, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:
	Stt
	Mô tả hàng hoá-dịch vụ
	Địa điểm giao hàng 
	Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan

	1
	Hàng hóa (để kiểm tra nghiệm thu trước khi lắp đặt).
	Theo Mẫu số 01A Chương IV
	Trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	2
	Đệ trình phương án thi công chi tiết và tài liệu để approval (03 bộ):
- Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật
- Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị
- Mặt bằng/mặt cắt 2D bố trí thiết bị
	Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2, số 220 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng.
	Chậm nhất sau 2 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	3
	Tài liệu sau cùng.
	
	Chậm nhất trước 1 tuần kể từ ngày giao hàng

	4
	Dịch vụ thi công thay thế
	Theo Mẫu số 01B Chương IV
	100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực



Ghi chú :
1. Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng của tất cả các mặt hàng và dịch vụ trong phạm vi gói thầu.
2. Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).
Bên dự thầu có thể đề nghị các mốc tiến độ và số lượng phải giao hàng khác với tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu.
II.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:
II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
1.1 Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới.
1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.
1.3 Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.
1.4 Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:
- Yêu cầu về cam kết chất lượng vận hành thiết bị và bảo trì bảo hành:
+ Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho các thiết bị chính.
+ Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của các thiết bị chính và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.
- Cam kết trách nhiệm trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến thiết bị đang vận hành. Nếu xảy ra hư hỏng, nứt vỡ, mất… nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế, bồi thường đảm bảo lắp đặt, đúng tiến độ sửa chữa. 
- Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bảng điền thông số, đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, các loại test, bản vẽ liên quan, bảng cam kết của nhà sản xuất...). 
- Bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa như sau:	
	[bookmark: OLE_LINK1]STT
	MÔ TẢ 
	YÊU CẦU CUNG CẤP
	GHI CHÚ

	
	Thiết bị truyền dẫn quang MPLS-TP
	
	

	1
	Hãng sản xuất / nước xuất xứ
	Ghi rõ
	

	2
	Mã thiết bị
	Ghi rõ
	

	3*
	Đảm bảo kết nối các giao diện STM-N với hệ thống SDH, có khả năng nâng cấp và tương thích OTN/MPLS-TP.
	Đáp ứng
	

	4*
	Có khả năng hỗ trợ truyền dịch vụ TDM (SDH) và IP qua mạng OTN/MPLS-TP.
	Đáp ứng
	

	5*
	Hỗ trợ các giao diện quang STM-n, 
	Đáp ứng
	

	6
	Hỗ trợ giao diện điện 2Mbit/s tuân thủ theo chuẩn ITU-T G.703
	Đáp ứng
	

	7*
	Chuyển mạch TDM hỗ trợ tính năng SAToP, CESoPSN
	Đáp ứng
	

	8*
	Tính năng Ethernet over SDH tuân theo tiêu chuẩn:
VCAT as per ITU-T.G707
GFP: ITU-T.G7041
LCAS: ITU-T.G702
	Đáp ứng
	

	9
	Có khả năng cấu hình dễ dàng các ứng dụng: 
	Terminal, Add/Drop, Hubbing, Local CrossConnect.
	

	10*
	Thiết bị được trang bị sẵn các khe cắm cho việc bổ sung thêm card đường quang trong tương lai 
	
Khe cắm tối thiểu sẵn sàng: ≥ 12 khe cắm
	

	11*
	Kích thước

	19 inch
	

	12*
	Giao diện quang:
+ Có khả năng cắm các giao diện quang STM-64, STM-16, STM-4, STM-1 
	Đáp ứng
	

	13*
	Chế độ đồng bộ: Thiết bị khả năng tham chiếu nguồn đồng bộ từ các giao diện vật lý khác nhau:
· Giao diện STM-N;
· Giao diện OTN/MPLS-TP;
· Giao diện vật lý 2 MHz/2Mbits.
	Đáp ứng
	

	14*
	Đầy đủ giao diện kênh nghiệp vụ (EOW) 
	Đáp ứng
	

	15*
	Thời gian chuyển mạch giữa chế độ làm việc (working) và bảo vệ (protection): ELPS, ERPS
	 50ms
	

	
	Hỗ trợ các giao thức định tuyến động OSPF, BGP,
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ tính năng chuyển mach Ethernet:
	Đáp ứng
	

	16*
	WAN Protocols: PPP, MLPPP
	Đáp ứng
	

	17*
	Multi Protocol Label Switching - Transport Profile
(MPLS-TP), Spanning Tree
	Đáp ứng
	

	18*
	Protocol (STP) and Link Layer
	Đáp ứng
	

	19*
	Discovery Protocol (LLDP)
8 classes of service as per IEEE 802.1p
	Đáp ứng
	

	20*
	2 Rate, 3 color marking
Circuit Emulation (SATOP & CESoPSN)
	Đáp ứng
	

	21*
	VLAN Switching (IEEE 802.1Q)
	Đáp ứng
	

	22*
	Provider Bridges (802.1ad)
Port Mirroring
	Đáp ứng
	

	23*
	Ingress Rate Limiting at 64kbps granularity
	Đáp ứng
	

	24*
	Programmable Committed and Peak Rates
	Đáp ứng
	

	25*
	Programmable Committed and Peak Burst sizes
	Đáp ứng
	

	26*
	Egress rate shaping on all ports
	Đáp ứng
	

	27*
	Năng lực chuyển mạch TDM
	≥ 60 Gbps
	

	28
	Bố trí giao diện nhánh
	Trên cùng khung
	

	29
	Các giao diện hệ thống truyền dẫn thông tin
	Có dự phòng
	

	30
	Phần mềm quản lý và vận hành
	Đáp ứng
	

	31
	Khả năng kết nối mở rộng
	Có thể mở rộng trong điều kiện không làm ngắt lưu lượng thông tin của hệ thống và giảm hoạt động của toàn hệ thống.
	

	32*
	Chức năng giám sát hoạt động SDH, PDF, AU, TU, Ethernet, VCG, SFP Transceiver
	Đáp ứng
	

	33*
	Điều kiện môi trường:
	ETSI/EN 300386
EN 55022 Class A
FCC Part 15 Class A
	

	34*
	Nhiệt độ vận hành
	0°C - 50°C
	

	35*
	Nhiệt độ lưu trữ
	-25°C - 70°C
	

	36*
	Độ ẩm tương đối
	10% - 90 % không đọng sương (không ngưng tụ)
	

	37
	Có sử dụng nguồn dự phòng
	Đáp ứng
	

	38*
	Nguồn cung cấp:
	02 card nguồn: -48VDC (-36-60V)
Có các đèn cảnh báo tình trạng hoạt động
	

	
	Cấu hình: 
	
	

	39*
	· Giao diện quang OTN 10GE SFP
	≥ 02 cổng 
	

	40*
	· Giao diện 1GE SFP
	≥ 02 cổng
	

	41*
	· Giao diện điện STM-16 (SFP L-16.2)
	≥ 02 cổng
	

	42*
	· Giao diện STM-4 (SFP L-4.2)
	≥ 06 cổng
	

	43*
	· Giao diện STM-1(SFP L-1.2)
	≥ 08 cổng 
	

	44*
	· Giao diện FE/GE RJ45/SFP (L2 Ethernet)
	≥ 9 cổng
	

	45*
	· Giao diện E1(120Ohm)
	≥ 63 cổng
	

	46*
	· Cấp nguồn: 02 card nguồn 48VDC song song, dự phòng nóng, cực dương nối đất và được cấp nguồn từ 02 hệ thống nguồn DC-48V độc lập.
	Đáp ứng
	

	
	Đáp ứng các tiêu chuẩn EMI/EMC, satefy về môi trường
	
	

	47*
	· [bookmark: RANGE!E17]EN55022 Class A
	Đáp ứng
	

	58*
	· EN55032 Class A
	Đáp ứng
	

	49*
	· IEC61000-4-2 (60kV contact discharge and 8.0kV Air Discharge)
	Đáp ứng
	

	50*
	· IEC61000-4-3 (80-690Mhz. Level 2 (2V/m), 690Mhz-6Ghz level 3(10V/m)
	Đáp ứng
	

	51*
	· IEC61000-4-4 (±1000V)
	Đáp ứng
	

	52*
	· IEC61000-4-5 (DM±500V)
	Đáp ứng
	

	53*
	· IEC61000-4-6, level 2 (3C) (0.51MHz-80Mhz)
	Đáp ứng
	

	54*
	· ETSI EN 300 386
	Đáp ứng
	

	55*
	· IEC 62368-1/EN 62368-1
	Đáp ứng
	

	56*
	· IEC 60950-1/EN 60950-1
	Đáp ứng
	

	57*
	· UL 62368-1
	Đáp ứng
	

	58*
	· UL 60950-1
	Đáp ứng
	

	59*
	· In-rush Current limiting as per ETSI EN 300 132-2
	Đáp ứng
	

	60*
	· ETSI EN 300 019 Part 1-1
	Đáp ứng
	

	61*
	· QM333
	Đáp ứng
	


Ghi chú:
- Các hạng mục đánh dấu * là yêu cầu cơ bản của đặc tính kỹ thuật thiết bị, nhà thầu không đáp ứng hoặc không chứng minh được tính đáp ứng của các yêu cầu cơ bản trên sẽ được xem là không đạt yêu cầu.
II.3. Các yêu cầu khác:
II.3.1 Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính: 
· Nhà thầu tham chiếu theo E-ĐKCT Chương VII HSMT
· Các hồ sơ tài liệu cần được cung cấp bởi nhà thầu:
	STT
	Mô tải
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1 
	Hồ sơ trình duyệt
	Bộ
	03

	
	Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị.
	
	

	2 
	Hồ sơ hoàn công - bản vẽ thi công
	Bộ
	08

	
	Tài liệu, bản vẽ trình duyệt đã nêu trong yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Các bản vẽ hướng dẫn xây dựng lắp đặt thiết bị.
	
	

	
	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
	
	


II.3.2 Các yêu cầu về dịch vụ liên quan: 
a. Yêu cầu về thiết bị sau sửa chữa:
Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ khối lượng phần dịch vụ như sau:
	TT
	Dịch vụ có liên quan
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	ĐV
	Số lượng
	

	
	Văn phòng PTC2
	
	
	

	1
	Sao lưu file cấu hình thiết bị truyền dẫn cũ.
	HT
	01
	

	2
	 Tháo dỡ thiết bị truyền dẫn cũ ra
 khỏi vị trí vận hành. 
	thiết bị
	01
	


	3
	Lắp đặt thiết bị truyền dẫn mới
	thiết bị
	01
	

	4
	Cài đặt, khai báo thiết bị truyền dẫn lắp mới
	thiết bị
	01
	

	5
	Khai báo, đấu nối kênh truyền cho thiết bị truyền dẫn mới
	kênh
	06
	


b. Yêu cầu năng lực thực hiện:
- Có năng lực và kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự yêu cầu của gói thầu (sửa chữa, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị truyền dẫn trong các TBA cao thế). Nhà thầu cần đệ trình các giấy tờ chứng minh năng lực kinh nghiệm, thực hiện các công việc tương tự của gói thầu.
- Nhà thầu cần chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu thi công sửa chữa thiết bị truyền cắt; Có bảng liệt kê chi tiết và hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhân công thực hiện công tác thi công các hạng mục trong phạm vi gói thầu.
c. Phương án thi công và biện pháp an toàn
- HSDT của Nhà thầu có phương án thi công và biện pháp an toàn đảm bảo việc tháo dỡ, thay thế thiết bị.
- Trong phương án phải nêu rõ các thiết bị sử dụng cũng như các công đoạn chính trong việc tháo dỡ, lắp đặt, vận hành.
- Vật tư cung cấp phải ghi rõ xuất xứ, toàn bộ vật tư phải được kiểm tra nghiệm thu trước khi thi công.
- Trong quá trình thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị đang vận hành tại trạm.
- Thiết lập phương án y tế, vệ sinh môi trường trong số suốt quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thiện công trình.
II.3.3 Thu hồi vật tư thay thế: 
Sau khi tháo các thiết bị bị hư hỏng, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ cho đơn vị quản lý vận hành.
MỤC 2 KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM: 
[bookmark: _GoBack]Cung cấp đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc, chất lượng (CO, CQ) biên bản kiểm tra xuất xưởng của nhà chế tạo.
